
Loại CC Điểm thi Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm

1 B16DCVT284 Vũ Văn Thành D16CQVT04-B TOEIC 550 21/01/2023 IIG Việt Nam

2 B16DCVT031 Vũ Thị Châu D16CQVT07-B TOEIC 540 28/12/2022 IIG Việt Nam

3 B16DCVT342 Trần Danh Tùng D16CQVT06-B TOEIC 555 05/01/2023 IIG Việt Nam

4 B16DCVT095 Bùi Thị Vân Giang D16CQVT07-B TOEIC 455 26/12/2022 IIG Việt Nam

5 B16DCVT141 Nguyễn Mạnh Hùng D16CQVT05-B TOEIC 475 26/12/2022 IIG Việt Nam

6 B16DCVT186 Nguyễn Quang Linh D16CQVT02-B TOEIC 475 26/12/2022 IIG Việt Nam

7 B16DCVT071 Trần Minh Đức D16CQVT07-B TOEIC 555 26/12/2022 IIG Việt Nam

8 B16DCVT125 Trương Quốc Hiệu D16CQVT05-B TOEIC 505 19/12/2022 IIG Việt Nam

9 B16DCVT100 Nguyễn Văn Giỏi D16CQVT04-B TOEIC 480 08/01/2023 IIG Việt Nam

10 B16DCVT251 Ngô Văn Quang D16CQVT03-B TOEIC 465 26/12/2022 IIG Việt Nam

11 B16DCVT109 Nguyễn Công Hảo D16CQVT05-B TOEIC 500 26/12/2022 IIG Việt Nam

12 B16DCVT227 Trần Minh Ngọc D16CQVT03-B TOEIC 620 26/12/2022 IIG Việt Nam

13 B16DCVT280 Nguyễn Chí Thành D16CQVT08-B TOEIC 685 26/12/2022 IIG Việt Nam

14 B16DCVT014 Nguyễn Tuấn Anh D16CQVT06-B TOEIC 625 18/01/2023 IIG Việt Nam

15 B16DCVT150 Phạm Quang Hưng D16CQVT06-B TOEIC 725 26/12/2022 IIG Việt Nam

16 B16DCVT231 La Thị Hồng Nhung D16CQVT07-B TOEIC 525 16/12/2022 IIG Việt Nam

17 B16DCCN299 Hoàng Anh Vĩ Sơn D16CQCN03-B TOEIC 565 26/12/2022 IIG Việt Nam

18 B16DCCN307 Nguyễn Thị Thanh Tâm D16CQCN03-B TOEIC 555 07/12/2022 IIG Việt Nam

19 B16DCCN024 Trịnh Ngọc Bách D16CQCN08-B TOEIC 540 25/9/2022 IIG Việt Nam
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20 B16DCCN380 Lưu Văn Tư D16CQCN04-B TOEIC 455 17/12/2022 IIG Việt Nam

21 B16DCCN149 Trần Trung Hiếu D16CQCN05-B TOEIC 560 18/12/2022 IIG Việt Nam

22 B16DCCN053 Lê Minh Đăng D16CQCN05-B TOEIC 585 19/12/2022 IIG Việt Nam

23 B16DCDT034 Hoàng Thế Diệu D16CQDT02-B TOEIC 515 18/01/2023 IIG Việt Nam

24 B16DCDT111 Nguyễn Văn Huy D16CQDT03-B TOEIC 505 26/12/2022 IIG Việt Nam

25 B16DCDT209 Trần Thị Thùy Trang D16CQDT01-B TOEIC 450 26/12/2022 IIG Việt Nam

26 B16DCDT022 Nguyễn Văn Chung D16CQDT02-B TOEIC 570 26/12/2022 IIG Việt Nam

27 B16DCDT168 Phan Thị Phương D16CQDT04-B TOEIC 480 19/12/2022 IIG Việt Nam

28 B16DCDT158 Nguyễn Sỹ Nhu D16CQDT02-B TOEIC 510 19/12/2022 IIG Việt Nam

29 B16DCDT118 Trịnh Thế Huynh D16CQDT02-B TOEIC 450 26/12/2022 IIG Việt Nam

30 B16DCDT097 Kiều Nguyên Hưng D16CQDT01-B TOEIC 595 15/01/2023 IIG Việt Nam

31 B16DCDT110 Nguyễn Đăng Huy D16CQDT02-B TOEIC 560 26/12/2022 IIG Việt Nam

32 B16DCDT142 Nguyễn Thế Mạnh D16CQDT02-B TOEIC 470 26/12/2022 IIG Việt Nam

33 B16DCAT122 Đặng Anh Phong D16CQAT02-B TOEIC 540 23/01/2023 IIG Việt Nam

34 B16DCAT139 Nguyễn Thế Sơn D16CQAT03-B TOEIC 525 26/12/2022 IIG Việt Nam

35 B16DCAT144 Hoàng Trọng Thắng D16CQAT04-B TOEIC 550 30/11/2022 IIG Việt Nam

36 B16DCAT163 Vũ Thế Trưởng D16CQAT03-B TOEIC 460 30/11/2022 IIG Việt Nam

37 B16DCAT145 Nguyễn Đình Thắng D16CQAT01-B TOEIC 510 26/12/2022 IIG Việt Nam

38 B16DCAT121 Bùi Thanh Phong D16CQAT01-B TOEIC 495 26/12/2022 IIG Việt Nam

39 B16DCAT021 Lê Xuân Cường D16CQAT01-B TOEIC 495 26/12/2022 IIG Việt Nam

40 B16DCAT014 Nguyễn Bá Cảnh D16CQAT02-B TOEIC 640 16/12/2022 IIG Việt Nam

41 B16DCAT133 Nguyễn Ngọc Quý D16CQAT01-B TOEIC 455 02/8/2022 IIG Việt Nam

42 B16DCAT083 Hoàng Quốc Khánh D16CQAT03-B TOEIC 460 02/8/2022 IIG Việt Nam

43 B16DCAT006 Trần Duy Anh D16CQAT02-B TOEIC 475 14/01/2023 IIG Việt Nam

44 B16DCPT127 Lưu Quang Sơn D16CQPT03-B TOEIC 630 16/12/2022 IIG Việt Nam

45 B16DCPT228 Nguyễn Hà Phương D16CQPT05-B TOEIC 725 21/11/2022 IIG Việt Nam

46 B16DCPT155 Phạm Duy Trung D16CQPT03-B TOEIC 625 27/12/2022 IIG Việt Nam
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47 B16DCDT015 Hoàng Minh Canh D16CQDT03-B TOEIC 455 26/12/2022 IIG Việt Nam

48 B16DCPT121 Nguyễn Công Quyền D16CQPT01-B TOEIC 840 17/12/2022 IIG Việt Nam

49 B16DCPT063 Đặng Ngọc Hùng D16CQPT03-B TOEIC 515 26/12/2022 IIG Việt Nam

50 B16DCPT053 Trần Đức Hiếu D16CQPT01-B TOEIC 730 17/12/2022 IIG Việt Nam

51 B16DCMR103 Đoàn Thu Trang D16CQMR01-B TOEIC 475 27/12/2022 IIG Việt Nam

52 B16DCQT095 Nguyễn Công Minh D16CQQT03-B TOEIC 500 17/12/2022 IIG Việt Nam

53 B16DCQT120 Đào Thúy Quỳnh D16CQQT04-B TOEIC 470 24/9/2022 IIG Việt Nam

54 B16DCQT135 Đỗ Thị Anh Thư D16CQQT03-B TOEIC 670 24/10/2022 IIG Việt Nam

55 B16DCKT150 Nguyễn Thị Uyên D16CQKT02-B TOEIC 500 21/12/2022 IIG Việt Nam

56 B16DCKT017 Hoàng Phương Đông D16CQKT01-B TOEIC 460 26/12/2022 IIG Việt Nam

57 B16DCCN034 Trần Đức Chuyên D16CNPM1 TOEIC 495 22/5/2021 IIG Việt Nam

58 B16DCCN255 Nguyễn Trung Ngôn D16HTTT4 TOEIC 590 26/12/2022 IIG Việt Nam

59 B16DCCN205 Phạm Tùng Lâm D16CNPM3 TOEIC 775 26/12/2022 IIG Việt Nam

60 B16DCPT015 Hoàng Văn Đà D16CQPT03-B TOEIC 455 12/5/2021 IIG Việt Nam

61 B16DCVT263 Nguyễn Chính Sơn D16CQVT07-B TOEIC 580 26/12/2022 IIG Việt Nam

62 B16DCVT131 Phạm Văn Hoàng D16CQVT03-B TOEIC 570 11/01/2021 IIG Việt Nam

63 B16DCVT158 Nguyễn Bá Huy D16CQVT06-B TOEIC 565 18/01/2023 IIG Việt Nam

64 B16DCPT006 Nguyễn Ngọc Ánh D16CQPT02-B APTIS B2 - British Council

          Danh sách gồm 64 sinh viên
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